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I. KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)
1. Đọc thành tiếng : GV cho HS bốc thăm bài đọc  (7 điểm)
2. Đọc hiểu  (3 điểm )

* Đọc thầm bài đọc và làm bài tập   
Đi học

Thỏ ngọc gặp sóc đi học. Sóc ôm một quả bóng to. Sóc rủ thỏ ngọc nghỉ chân để đá bóng. Thỏ ngọc đáp: “Đang đi học chớ đá bóng. Bố mẹ sẽ không yên tâm khi tớ tự đi học”.

Nghe xong, sóc chợt nhớ cô sơn ca luôn dặn: “Chỉ nên đá bóng ở sân”.
Câu 1: Trả lời câu hỏi bằng cách khoanh vào chữ cái trước ý đúng   (  1.5 điểm )
a. Thỏ ngọc gặp sóc đi đâu?
A. đi xem phim

B. đi cắm trại

C. đi học
b. Sóc mang gì đi học?
A. quả bóng                     B. quả cam
                     C. quả hồng
c. Sóc rủ thỏ ngọc làm gì?
A. đi học sớm           B. nghỉ chân để đá bóng
C. chạy nhanh đến trường
Câu 2: Dựa vào bài đọc, nối các ý cho đúng:  ( 1 điểm)
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Câu 3: Tìm và viết lại tiếng trong bài có vần ong? (  0.5 điểm )
………………………………………………………………………………………………..
II. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm) 

I. Tập chép ( 7 điểm) 
- ng, ph, om, ung
(2 điểm)
                 
- hạt ngọc, dòng sông      
(1 điểm)
 



- mặt trời tỏa nắng.     
(2 điểm)





- mẹ nấu ăn rất ngon. 
(2 điểm)
B. Bài tập  ( 3 điểm )

Câu 1. Điền vào chỗ chấm       ( 1 điểm)
 a. ng hay ngh:

......ay ngắn
          củ ............ệ
b. ui hay iu:

          l........ lo

          t........ xách

Câu 2. (1 điểm) Nối?
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Câu 3. Sắp xếp để tạo thành câu hoàn chỉnh        (1 điểm ) 
         nhớ/ Bé/ đúng giờ./ đi học/
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ĐÁP ÁN- BIỂU ĐIỂM MÔN TIẾNG VIỆT

Phần đọc hiểu:

Câu 1: Trả lời câu hỏi bằng cách khoanh vào chữ cái trước ý đúng   (  1.5 điểm )

a) Đáp án: C
b) Đáp án: A
c) Đáp án: B 
Câu 2: Dựa vào bài đọc, nối các ý cho đúng:  ( 1 điểm)
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Câu 3: Tìm và viết lại tiếng trong bài có vần ong? (  0.5 điểm )
bóng
Phần viết:

1. Tập chép: 

- Viết sai mỗi âm, mỗi  vần trừ 0,5 điểm

- Viết sai mỗi chữ ghi tiếng trừ 0,25 điểm   
- Viết sai mỗi chữ ghi tiếng trừ 0,4 điểm

2. Bài tập:

Bài 1 (1 điểm) mỗi âm, vần điền đúng được 0,25 điểm 

Bài 2 (1 điểm) Nối đúng mỗi từ 0,25 điểm
  Bài 3. Sắp xếp để tạo thành câu hoàn chỉnh (1 điểm ) 

Bé nhớ đi học đúng giờ.
Thỏ ngọc đáp:





Cô sơn ca luôn dặn





“Chỉ nên đá bóng ở trên sân”.





“Đang đi học chớ đá bóng”.





Thỏ ngọc đáp:





Cô sơn ca luôn dặn





“Chỉ nên đá bóng ở trên sân”.





“Đang đi học chớ đá bóng”.





Thỏ ngọc đáp:





Cô sơn ca luôn dặn





“Chỉ nên đá bóng ở trên sân”.





“Đang đi học chớ đá bóng”.





Thỏ ngọc đáp:





Cô sơn ca luôn dặn





“Chỉ nên đá bóng ở trên sân”.





“Đang đi học chớ đá bóng”.





đôi giày





Cái thang





quả xoài





Cuộn chỉ





Thỏ ngọc đáp:





Cô sơn ca luôn dặn





“Chỉ nên đá bóng ở trên sân”.





“Đang đi học chớ đá bóng”.





Thỏ ngọc đáp:





Cô sơn ca luôn dặn





“Chỉ nên đá bóng ở trên sân”.





“Đang đi học chớ đá bóng”.





Thỏ ngọc đáp:





Cô sơn ca luôn dặn





“Chỉ nên đá bóng ở trên sân”.





“Đang đi học chớ đá bóng”.





Thỏ ngọc đáp:





Cô sơn ca luôn dặn





“Chỉ nên đá bóng ở trên sân”.





“Đang đi học chớ đá bóng”.








